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TÓM TẮT: Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy trong TDTT để đánh giá thực trạng thể lực nam sinh viên Đại học Huế, trên cơ sở đó làm căn cứ để tiến hành đánh giá chính xác những tồn tại trong việc phát triển tố chất thể lực của nam sinh viên. Từ đó giúp Khoa GDTC, Đại học Huế có định hướng trong việc phát triển thể lực cho nam sinh viên các trường thành viên Đại học Huế.
Từ khóa: Thực trạng thể lực; thể lực nam sinh viên; sinh viên Đại học Huế.

ABSTRACT: To use the methods of regular scientific research in physical education and sports in order to evaluate the current state of physical fitness of male students of Hue University, and on this basis, it will be used as a basis to proceed assess accurately the existence in the development of physical strength of male students. From there, Hue University of faculty of Physical Education is orientated in the development of physical for male students of Hue University.
Keywords: Physical strength real situation; Physical strength of male student; Students of Hue University.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Nhiệm vụ của Giáo dục thể chất trong trường học: “Phát triển toàn diện các tố chất thể lực, và trên cơ sở đó phát triển các năng lực thể chất, bảo đảm hoàn thiện thể hình, củng cố sức khoẻ, hình thành theo hệ thống và tiến hành hoàn thiện đến mức cần thiết các kỹ năng và kỹ xảo quan trọng cho cuộc sống”. Cụ thể trong chương trình giáo dục thể chất của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp xác định mục tiêu giáo dục thể chất đó là: “Trang bị kiến thức, kỹ năng và rèn luyện thể lực cho học sinh, sinh viên”. 

Để thực hiện tốt công tác giáo dục thể chất trong Đại học Huế, việc kiểm tra thể lực của sinh viên một mặt nhằm đánh giá thể lực sinh viên Đại học Huế với Quy định 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 về việc xếp loại thể lực của học sinh, sinh viên. Mặt khác, nó là cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến chương trình, giáo án cũng như chỉ số của các test kiểm tra đánh giá...đồng thời cũng là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu tìm ra các nhóm giải pháp nhằm nâng cao thể lực của sinh viên Đại học Huế. Xuất phát từ lý do đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu: Thực trạng thể lực của nam sinh viên Đại học Huế.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu
Sử dụng phương pháp này để tiến hành phân tích các tài liệu có liên quan, luận văn, luận án để lấy cơ sở xác định lựa chọn 4 test kiểm tra đánh giá thể lực chung cho nam sinh viên Đại học Huế.
2. Phương pháp kiểm tra sư phạm

Sử dụng phương pháp này để kiểm tra đánh giá thể lực sinh viên bằng 4 Test đánh giá xếp loại nằm trong quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo quyết định số 53/QĐ – BGDĐT ngày 19/08/2008 (Nằm ngửa gập bụng (lần/30s), Bật xa tại chỗ(cm), Chạy con thoi 4x10m (giây) và Chạy 5 phút tuỳ sức (m)) để làm căn cứ tiến hành nghiên cứu. Đối tượng kiểm tra nam sinh viên các trường thành viên Đại học Huế cụ thể là 402 sinh viên khóa tuyển sinh 2016 và 479 sinh viên khóa tuyển sinh năm 2017.
3. Phương pháp toán học thống kê

Phương pháp này được sử dụng để xử lý số liệu thu thập được trong quá trình đánh giá thể lực của nam sinh viên Đại học Huế. Những tham số sử dụng trong nghiên cứu: 
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Xác định tiêu chí đánh giá thể lực chung cho nam sinh viên Đại học Huế
Thông qua phân tích các tài liệu có liên quan kết hợp với trao đổi các chuyên gia và các nhà chuyên môn trong và ngoài Khoa, đã thống nhất cao việc sử dụng 4 test đánh giá thể lực thể lực sinh viên Đại học Huế, đó là:

- Nằm ngửa gập bụng

- Bật xa tại chỗ

- Chạy con thoi 4x10

- Chạy tùy sức 5 phút

 Việc sử dụng 4 test này là đảm bảo đúng quy định của Bộ GDĐT và đánh giá đầy đủ các tố chất thể lực cần thiết mà thông qua công tác GDTC ở nhà trường đang triển khai.

2. Đánh giá thực trạng thể lực chung của nam sinh viên các trường thành viên Đại học Huế

Để đánh giá thực trạng thể lực của nam sinh viên các trường thành viên Đại học Huế, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra các test trên cơ sở các tiêu chí thể lực đã lựa chọn được. Kết quả kiểm tra thể lực của các trường thành viên Đại học Huế, trình bày cụ thể từ bảng 1 đến bảng 4 như sau:
Bảng 1. Kết quả kiểm tra test Nằm ngữa gập bụng (lần) của nam sinh viên ĐH Huế khóa tuyển sinh 2016, 2017
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	1
	Khoa Du lịch
	16
	16.63±3.53
	21.25
	11
	68.75
	22
	15±3.2
	21.32
	11
	50.00
	0.438

	2
	ĐH Khoa học
	87
	16.82±4.01
	23.85
	61
	70.11
	82
	15.83±3.42
	21.59
	58
	70.73
	0.008

	3
	ĐH Kinh tế
	77
	16.42±4.13
	25.14
	53
	68.83
	55
	15.67±3.53
	22.51
	37
	67.27
	0.036

	4
	ĐH Luật
	48
	16.58±4.21
	25.4
	33
	68.75
	67
	15.67±3.8
	24.25
	45
	67.17
	0.032

	5
	ĐH Ngoại ngữ
	28
	16.25±3.97
	24.46
	18
	64.28
	28
	15.09±3.17
	21.01
	15
	53.57
	0.664

	6
	ĐH Nông Lâm
	95
	17.09±3.8
	22.25
	70
	73.68
	91
	15.98±4.49
	28.15
	66
	72.52
	0.032

	7
	ĐH Sư phạm
	51
	16.45±4.58
	27.82
	36
	70.58
	49
	14.98±3.81
	25.41
	30
	61.22
	0.976

	8
	ĐH Y Dược
	-
	-
	-
	-
	-
	85
	15.91±3.85
	24.2
	63
	74.11
	-


Bảng 2. Kết quả kiểm tra test Bật xa tại chỗ (cm) của nam sinh viên ĐH Huế khóa tuyển sinh 2016, 2017

	STT
	Đơn vị
	Năm 2016
	Năm 2017
	(2
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	1
	Khoa Du lịch
	16
	201.88±26.87
	13.31
	10
	62.50
	22
	201.59±24.19
	12
	14
	63.63
	0.005

	2
	ĐH Khoa học
	87
	204.52±27.98
	13.68
	60
	68.96
	82
	201.61±28.19
	13.98
	59
	71.95
	0.181

	3
	ĐH Kinh tế
	77
	201.79±427.74
	13.75
	50
	64.93
	55
	202.91±25.92
	12.51
	38
	69.09
	0.249

	4
	ĐH Luật
	48
	201.75±40.86
	20.25
	31
	64.58
	67
	201.16±26.43
	13.14
	46
	68.65
	0.210

	5
	ĐH Ngoại ngữ
	28
	195.75±35.48
	18.13
	16
	57.14
	28
	200.25±28.66
	14.13
	18
	64.28
	0299

	6
	ĐH Nông Lâm
	95
	205.46±35.02
	17.04
	73
	76.84
	91
	203.63±34.56
	16.97
	71
	78.02
	0.037

	7
	ĐH Sư phạm
	51
	202.14±30.84
	15.16
	31
	60.78
	49
	202.06±27.51
	13.61
	32
	65.30
	0.219

	8
	ĐH Y Dược
	-
	-
	-
	-
	-
	85
	205.93±40.8
	19.81
	65
	76.47
	-


Bảng 3. Kết quả kiểm tra test Chạy con thoi 4x10m (giây) của nam sinh viên ĐH Huế khóa tuyển sinh 2016, 2017

	STT
	Đơn vị
	Năm 2016
	Năm 2017
	(2
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	1
	Khoa Du lịch
	16
	13.03±1.38
	10.56
	8
	50.00
	22
	12.76±0.9
	7.04
	11
	50.00
	0.000

	2
	ĐH Khoa học
	87
	12.58±1.73
	13.71
	52
	59.77
	82
	12.72±1.3
	10.18
	48
	58.53
	0.488

	3
	ĐH Kinh tế
	77
	12.62±1.82
	14.43
	46
	59.74
	55
	12.9±1.35
	10.43
	30
	54.54
	0.354

	4
	ĐH Luật
	48
	12.66±1.71
	13.53
	32
	66.66
	67
	13.07±1.57
	12.05
	44
	65.67
	0.012

	5
	ĐH Ngoại ngữ
	28
	12.61±1.27
	10.07
	16
	57.14
	28
	12.81±1.31
	8.63
	16
	57.14
	0.000

	6
	ĐH Nông Lâm
	95
	12.50±1.27
	10.16
	65
	68.42
	91
	12.77±1.57
	12.28
	61
	67.03
	0.041

	7
	ĐH Sư phạm
	51
	13.18±2.01
	15.28
	29
	56.86
	49
	13.12±1.77
	13.48
	26
	53.06
	0.146

	8
	ĐH Y Dược
	-
	-
	-
	-
	-
	85
	12.62±1.43
	11.33
	58
	68.23
	-


Bảng 4. Kết quả kiểm tra test Chạy tùy sức 5 phút (m) của nam sinh viên ĐH Huế khóa tuyển sinh 2016, 2017

	STT
	Đơn vị
	Năm 2016
	Năm 2017
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	1
	Khoa Du lịch
	16
	884.56±150.56
	17.02
	7
	43.75
	22
	844.64±138.64
	16.81
	10
	40.90
	0.011

	2
	ĐH Khoa học
	87
	932.11±157.23
	16.87
	47
	54.02
	82
	909.43±153.54
	16.88
	45
	54.87
	0.012

	3
	ĐH Kinh tế
	77
	926.52±154.05
	16.63
	41
	53.24
	55
	886.27±130.42
	14.72
	29
	52.72
	0.003

	4
	ĐH Luật
	48
	939.83±164.00
	17.45
	27
	56.25
	67
	909.15±133.55
	14.69
	38
	56.71
	0.002

	5
	ĐH Ngoại ngữ
	28
	956.14±158.44
	16.57
	17
	60.71
	28
	849.47±137.55
	16.19
	12
	42.85
	1.788

	6
	ĐH Nông Lâm
	95
	935.22±157.44
	16.79
	55
	57.89
	91
	940.43±167.72
	17.83
	61
	67.03
	1.654

	7
	ĐH Sư phạm
	51
	922.43±155.45
	16.85
	26
	50.98
	49
	875.47±131.32
	15.00
	25
	51.02
	0.000

	8
	ĐH Y Dược
	-
	-
	-
	-
	-
	85
	935.76±169.56
	18.12
	56
	65.88
	-


Từ kết quả bảng 1, 2, 3 cho thấy, ở 3 test Nằm ngữa gập bụng, Bật xa tại chỗ và Chạy con thoi 4x10m, nam sinh viên của các trường thành viên Đại học Huế đều có kết quả ở mức Đạt chiếm tỷ lệ ≥ 50%, trong chiếm phần nhiều ở mức Đạt là ≥  60%

- Với test Nằm ngữa gập bụng nam sinh viên, khóa tuyển sinh năm 2016, mức đạt có tỷ lệ cao là nam sinh viên trường Đại học Nông Lâm chiếm tỷ lệ 73.68%, tiếp đến là Đại học Sư phạm chiếm 70.58%, Đại học Khoa học chiếm 70.11% và thấp nhất là Đại học Ngoại ngữ chiếm 64.28%. Còn với khóa tuyển sinh 2017, mức đạt chiếm tỷ lệ cao lần lượt là Đại học Y Dược chiếm 74.11%, tiếp đến là Đại học Nông Lâm chiếm 72.52%, Đại học Khoa học chiếm 70.73% và thấp nhất là Đại học Ngoại ngữ chiếm 53.57% và Khoa Du lịch là 50%. (Bảng 1)

- Ở test Bật xa tại chỗ khóa tuyển sinh năm 2016, mức đạt có tỷ lệ cao lần lượt là Đại học Nông lâm chiếm 76.84%, Đại học Khoa học chiếm 68.96% và thấp nhất Đại học Sư phạm chiếm 60.78% và Đại học Ngoại ngữ chiếm 57.14%. Với khóa tuyển sinh 2017 có tỷ lệ cao là Đại học Nông lâm chiếm 78.02%, Đại học Y dược chiếm 76.47%, Đại học Khoa học chiếm 71.95% và thấp nhất là Đại học Ngoại ngữ chiếm 64.28%, Khoa Du lịch chiếm 63.63%. (Bảng 2)

- Với test Chạy con thoi 4x10m, thông qua kết quả kiểm tra, với khóa 2016 mức đạt chiếm tỷ lệ cao là Đại học Nông lâm chiếm 68.42%, Đại học Luật chiếm 66.66% và thấp nhất là Khoa Du lịch chiếm tỷ lệ 50.00%. Với khóa tuyển sinh 2017 kết quả kiểm tra đạt ở mức đạt cao nhất là Đại học Y Dược chiếm 68.23%, tiếp đến là Đại học Nông lâm chiếm 67.03% và thấp nhất là Đại học Sư phạm chiếm 53.06%, Khoa Du lịch chiếm 50%.

Từ kết quả bảng 4 cho thấy: Thông qua kiểm tra test Chạy tùy sức 5 phút, khóa tuyển sinh 2016 có 6/7 trường có mức Đạt chiếm hơn 50% (Trường Đại học Y Dược không có thành tích do không học), trong đó cụ thể chiếm ở mức Đạt cao là Đại học Ngoại ngữ chiếm 60.71%, Đại học Nông lâm chiếm 57.89% và có mức Đạt thấp là Đại học Sư phạm chiếm 50.98%. Và trường có mức Đạt chiếm thấp nhất < 50% là Khoa Du lịch chiếm 43.75%. Còn với khóa tuyển sinh 2017, 6/8 trường có tỷ lệ kiểm tra có mức Đạt > 50% đó là Đại học Nông lâm chiếm 67.03%, Đại học Y Dược chiếm 65.88% và 2/8 trường có mức Đạt < 50% đó là Đại học Ngoại ngữ chiếm 42.85%, Khoa Du lịch chiếm 40.90%. 
Từ bảng 1 đến bảng 4 cho thấy: Thông qua kết quả kiểm tra ở 4 test thể lực, chúng tôi tiến hành so sánh kết quả kiểm tra giữa từng trường ở 2 khóa tuyển sinh 2016 và 2017 đều cho thấy, kết quả kiểm tra thể lực giữa nam sinh viên từng trường không có sự khác biệt (2 tính   <  (2bảng  ở ngưỡng xác suất P = 0.05, chứng tỏ thể lực của nam sinh viên của khóa 2016 với 2017 từng trường khá đồng đều nhau. Cũng thông qua kết quả kiểm tra các test cho thấy, với mỗi khóa tuyển sinh thể lực nam sinh viên của từng trường có sự chênh lệch giữa các kết quả kiểm tra thể lực khá cao thể hơn ở chỉ Cv  phần lớn  >10% 
3. So sánh thực trạng thể lực chung của nam sinh viên Đại học Huế
Bảng 5. Kết quả kiểm tra các test thể lực sinh viên ĐH Huế khóa tuyển sinh 2016, 2017

	STT
	Các test
	Năm 2016(n = 402)
	Năm 2017(n=479)
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	1
	Nằm ngữa gập bụng (lần)
	16.68±4.07
	24.37
	282
	70.14
	15.73±3.79
	24.09
	325
	67.84
	0.539

	2
	Bật xa tại chỗ (cm)
	202.87±32.30
	15.92
	271
	67.41
	202.55±31.80
	15.70
	343
	71.60
	1.821

	3
	Chạy con thoi 4x10m (giây)
	12.67±1.65
	13.00
	248
	61.69
	12.82±1.46
	11.37
	294
	61.37
	0.009

	4
	Chạy tùy sức 5 phút (giây)
	931.25±157.01
	16.86
	220
	54.72
	913.57±151.18
	16.62
	276
	57.62
	0.892


Bảng 6. Kết quả đánh giá thể lực chung của nam sinh viên Đại học Huế

	STT
	Đơn vị
	Khóa tuyển sinh năm 2016
	Khóa tuyển sinh năm 2017
	(2

	
	
	n
	Mức đạt
	n
	Mức đạt
	

	
	
	
	n
	%
	
	n
	%
	

	1
	Khoa Du lịch
	16
	3
	18.75
	22
	2
	9.09
	0.756

	2
	ĐH Khoa học
	87
	17
	19.54
	82
	16
	19.51
	0.000

	3
	ĐH Kinh tế
	77
	14
	18.18
	55
	10
	18.18
	0.000

	4
	ĐH Luật
	48
	8
	16.66
	67
	12
	17.91
	0.030

	5
	ĐH Ngoại ngữ
	28
	2
	7.14
	28
	3
	10.71
	0.220

	6
	ĐH Nông Lâm
	95
	24
	25.26
	91
	27
	29.67
	0.454

	7
	ĐH Sư phạm
	51
	8
	15.68
	49
	8
	16.32
	0.008

	8
	ĐH Y Dược
	-
	-
	-
	85
	21
	24.70
	-

	
	Đại học Huế
	n = 402
	76
	18.90
	n = 479
	99
	20.66
	0.427


Từ kết quả bảng 5 thu được: ở cả 4 test thể lực đều có mức Đạt thành tích trung bình ở 2 khóa tuyển sinh 2016 và 2017 đều chiếm tỷ lệ cao > 54.00%, trong đó với khóa tuyển sinh 2016 đạt mức cao nhất là test Nằm ngữa gập bụng chiếm 70.14% và thấp nhất là test Chạy tùy sức 5 phút chiếm 54.72% và với khóa tuyển sinh 2017, thành tích ở mức Đạt cao nhất là test Bật xa tại chỗ chiếm 71.60% và thấp nhất là test Chạy tùy sức 5 phút chiếm 57.62%. Cũng từ so sánh kết quả kiểm tra 4 test giữa 2 khóa tuyển 2016 và 2017 cho thấy giữa 2 khóa 2016 và 2017 thành tích kiểm tra không có sự khác biệt (2 tính   <  (2bảng  ở ngưỡng xác suất P = 0.05, chứng tỏ thể lực của nam sinh viên của 2 khóa tuyển sinh là đồng đều nhau.

Trên cơ sở kết quả thực trạng thể lực của nam sinh viên của các trường thành viên Đại học Huế và so sánh kết quả kiểm tra thể lực của 2 khóa tuyển sinh 2016 và 2017. Chúng tôi thống kê đánh giá thể lực chung của toàn nhóm điều tra. Kết quả thu được trình bày ở bảng 6.

Từ kết quả bảng 6 cho thấy: Số nam sinh viên Đạt mức tiêu chuẩn kiểm tra thể lực chung là khá thấp, với các trường thành viên Đại học Huế khóa tuyển sinh 2016 chỉ chiếm từ 7.14% đến 25.26%, trong đó Đại học Nông lâm chiếm cao nhất là 25.26%, thấp nhất là Đại học Ngoại ngữ chiếm 7.14%. Với khóa tuyển sinh 2017, nam sinh viên trường Đại học Nông lâm đạt tỷ lệ cao nhất chiếm 29.67%, tiếp đến là Đại học Y Dược chiếm 24.70% và nam sinh viên trường đạt mức Đạt thấp nhất là Đại học Ngoại ngữ chiếm 10.71% và Khoa Du lịch chiếm 9.09%.
Kết quả kiểm tra thể lực chung của nam sinh viên khóa tuyển sinh 2016 và 2017 không có sự khác biệt ý nghĩa về thành tích biệt (2 tính   <  (2bảng  ở ngưỡng xác suất P = 0.05, chứng tỏ thể lực chung của nam sinh viên Đại học Huế của 2 khóa tuyển sinh là đồng đều nhau.

Từ kết quả bảng 5 và 6 cho thấy nghịch lý là mặc dù số lượng nam sinh viên các khóa tuyển sinh 2016, 2017 đạt mức Đạt về kiểm tra từng test thể lực đều > 50% tuy nhiên kết quả kiểm tra thể lực chung thì mức Đạt rất thấp đều < 30%. Qua phân tích số liệu cho thấy, rất nhiều sinh viên chưa đạt mức Đạt về tất cả tố chất thể lực theo các test kiểm tra, có nghĩa là thể lực của nam sinh viên Đại học Huế phát triển không đều về các mặt tố chất thể lực.   

KẾT LUẬN 

Qua nghiên cứu, chúng tôi rút ra các kết luận sau đây:
1. Qua kết quả kiểm tra cho thấy, nam sinh viên Đại học Huế có sự phát triển thể lực chung không đồng đều. Thể lực chung của nam sinh viên Đại học Huế vẫn còn thấp, số lượng sinh viên chưa đạt chuẩn về thể lực chung của Bộ Giáo dục và đào tạo quy định rất nhiều. Kết quả kiểm tra thể lực cho thấy, có sự chênh lệch giữa thành tích kiểm tra của nam sinh viên là khá lớn thể hiện Cv  phần lớn  >10%. 
2. Thể lực của nam sinh viên từng trường thành viên Đại học Huế khá đồng đều nhau. Trong đó, thể lực chung của sinh viên trường Đại học Nông lâm là tốt nhất, tiếp đến là Đại học Y Dược, Đại học Khoa học; còn sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ và Khoa Du lịch là yếu nhất.
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